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1 34009463 NGUYỄN LƯƠNG DUY 206313064 14/01/1999 Nam DDK Kỹ thuật cơ - điện tử HSG QG

2 04000511 LÊ HỮU ĐỨC 201757647 20/06/1999 Nam DDK Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt-Pháp (PFIEV) HSG QG

3 04000504 LÊ PHƯỚC ĐỊNH 206283345 04/05/1999 Nam DDK Công nghệ thông tin HSG QG

4 34003792 VÕ NHƯ ĐẠT 206263353 04/11/1999 Nam DDK Công nghệ sinh học HSG QG

5 04000581 NGUYỄN MINH HƯNG 201754233 05/03/1999 Nam DDK Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt-Pháp (PFIEV) HSG QG

6 34009605 TRƯƠNG DUY NHẤT 206313050 24/07/1999 Nam DDK Chương trình tiên tiến ngành Hệ thống nhúng HSG QG

7 33003707 ĐẶNG HOÀNG SAN 191904518 06/01/1999 Nam DDK Kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành Cơ khí động lực) HSG QG

8 04000718 ĐẶNG TẤN TÀI 201766639 26/01/1999 Nam DDK Công nghệ thông tin HSG QG

9 04000805 ĐỖ THÀNH TRUNG 201746798 05/04/1999 Nam DDK Kỹ thuật điều khiển & tự động hóa HSG QG

10 04000817 NGUYỄN THỊ THU UYÊN 201795016 09/03/1999 Nữ DDK Công nghệ thông tin HSG QG

11 32001885 NGUYỄN TƯỜNG LANH 197452503 17/09/1999 Nam DDQ Marketing HSG QG

12 31009504 PHẠM THỊ THÙY LINH 194617409 26/06/1999 Nữ DDQ Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành HSG QG

13 04000632 VÕ VĂN MINH 201777031 11/12/1999 Nam DDQ Kiểm toán HSG QG

14 04000700 NGUYỄN LÊ QUYỀN 201777860 23/11/1999 Nam DDQ Quản trị khách sạn HSG QG

15 04000517 NGUYỄN NHẬT HÀ 201759691 30/01/1999 Nữ DDF Sư phạm tiếng Anh HSG QG

16 34003843 TRẦN LÊ THÙY LIÊN 206184733 09/07/1999 Nữ DDF Sư phạm tiếng Anh THPT chuyên

17 04000700 NGUYỄN LÊ QUYỀN 201777860 23/11/1999 Nam DDF Ngôn ngữ Anh HSG QG

18 34003988 NGUYỄN THỊ HỒNG UYÊN 206283225 01/05/1999 Nữ DDF Sư phạm tiếng Anh THPT chuyên

19 04000490 LƯU ĐỨC DUY 201776063 10/03/1999 Nam DDS Sư phạm Ngữ văn HSG QG

20 04000539 PHAN THỊ THẢO HIỀN 201771979 02/02/1999 Nữ DDS Sư phạm Toán học HSG QG

21 04000534 TRƯƠNG PHƯỢNG HẰNG 201817069 15/03/1999 Nữ DDS Sư phạm Ngữ văn HSG QG

22 04000610 NGUYỄN NGỌC KIM 201771423 02/07/1999 Nữ DDS Sư phạm Sinh học HSG QG

23 04000681 ĐÀO NGỌC MAI PHƯƠNG 201755636 11/08/1999 Nữ DDS Sư phạm Ngữ văn HSG QG

24 33003740 TRẦN THỊ MINH TÂM 191906058 08/06/1999 Nữ DDS Sư phạm Địa lý HSG QG

25 04000735 TRẦN ĐỨC THANH 201783158 08/07/1999 Nam DDS Sư phạm Toán học HSG QG

26 04008078 NGUYỄN HOÀNG THIÊN 201780220 01/12/1999 Nam DDS Vật lý học HSG QG

27 04000768 VŨ HOÀI THƯƠNG 201756915 02/05/1999 Nữ DDS Sư phạm Hoá học HSG QG

28 04000773 LÊ MẠNH TIẾN 201755802 04/05/1999 Nam DDS Sư phạm Sinh học HSG QG

29 36000344 TRẦN NGUYỄN NHẬT UYÊN 233271044 01/02/1999 Nữ DDS Sư phạm Vật lý THPT chuyên

30 54002180 TRẦN KỲ VĨ 371865731 29/03/1999 Nam DDS Sư phạm Vật lý THPT chuyên
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31 04000837 TRƯƠNG NHƯ Ý 201755889 04/09/1999 Nữ DDS Sư phạm Ngữ văn HSG QG

32 48004710 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH 272719951 09/04/1999 Nữ DDY Y đa khoa HSG QG

33 33003073 NGUYỄN QUỐC CƯỜNG 191906000 12/03/1999 Nam DDY Y đa khoa HSG QG

34 38006467 TRƯƠNG KIỀU DIỄM 231253435 05/04/1999 Nữ DDY Y đa khoa HSG QG

35 04000502 PHAN GIA ĐẠT 201753611 30/07/1999 Nam DDY Y đa khoa HSG QG

36 04000557 PHẠM QUỐC HOÀNG 201773417 25/07/1999 Nam DDY Y đa khoa HSG QG

37 35004206 LÊ ANH KHÔI 212382565 27/04/1999 Nam DDY Y đa khoa HSG QG

38 04000610 NGUYỄN NGỌC KIM 201771423 02/07/1999 Nữ DDY Y đa khoa HSG QG

39 31009510 LÊ THANH LOAN 194599769 17/10/1999 Nữ DDY Y đa khoa HSG QG

40 37001818 PHAN NAM BẢO NGÂN 215480229 13/04/1999 Nữ DDY Y đa khoa HSG QG
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